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[bookmark: _Toc531109394]I. MỞ ĐẦU
	Xoài đã và đang được xác định là đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh Khánh Hòa, chính vì vậy từ năm 2012 - 2016, diện tích xoài đang duy trì từ 6.042 - 6.476 ha, sản lượng duy trì từ 40.899 - 41.582 tấn/năm và giá trị sản xuất hàng năm từ 400 - 450 tỷ đồng/năm. Trong đó, Cam Lâm là huyện trọng điểm sản xuất xoài của tỉnh Khánh Hòa với diện tích và sản lượng chiếm khoảng 50% diện tích toàn tỉnh (từ năm 2012 - 2016 diện tích biến động từ 2.830 - 3.120 ha và sản lượng biến động từ 22.952 - 24.828 tấn/năm) (Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016). Đặc biệt, trong những năm gần đây, xoài ở huyện Cam Lâm đang dịch chuyển dần từ sản xuất manh mún nhiều giống khác nhau sang sản xuất tập trung 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2). Tuy có nhiều lợi thế nêu trên và sản xuất xoài là nguồn thu nhập chính của nhiều nông hộ ở huyện Cam Lâm, nhưng trong thực tiễn sản xuất thì nguồn thu nhập từ vườn xoài của các nông hộ chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó việc sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài để xây dựng mô hình nhằm làm cơ sở cho việc đánh giá và nhân rộng trong sản xuất là điều cần thiết.
[bookmark: _Toc531109395]II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÂT DỰNG MÔ HÌNH
Đối tượng xây dựng mô hình là vườn xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 10 năm tuổi, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Thành Bắc và Cam Tân và mật độ trồng là 240 cây/ha.
Quy mô: 1,5 ha (1,0 ha xoài Úc R2E2	 và 0,5 xoài cát Hòa Lộc).
Thời gian thực hiện: Vụ quả năm 2017 - 2018.
Các chỉ tiêu theo dõi: Năng suất mô hình (tấn/ha), hiệu quả kinh tế, phương thức và thời gian bảo quản, phân tích chất lượng quả [tỷ lệ thịt/trái (%), độ Brix (%), độ axít (%), vitamin C (mg/kg), vitamin A (mg/kg)], tồn dư vi sinh vật gây bệnh (Coliform và E.coli), tồn dư kim loại nặng (Pb và As) và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (gốc Clor hữu cơ, Cúc hữu cơ và lân hữu cơ).
Phân tích hiệu quả kinh tế: Sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả đối với cây trồng thông qua các chỉ tiêu sau: Tổng giá trị thu nhập(GR) = năng suất x giá bán; Tổng chi phí lưu động(TVC) = chi phí vật tư + chi phí lao động + chi phí năng lượng + lãi suất vốn đầu tư; Lợi nhuận(RVAC) = GR - TVC; Tỷ suất lãi so với vốn đầu tư = RVAC/TVC.
Kỹ thuật canh tác sử dụng để xây dựng mô hình là:
* Quy trình canh tác và sơ chế bảo quản xoài cát Hòa Lộc:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
+ Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ cành bị sâu, bệnh hại và cành vô hiệu. Sau đó tiến hành cày hoặc băm đất với độ sâu tối đa 10 cm và banh bồn xung quanh tán cây.
+ Tiến hành bấm ngọn ở đợt đọt thứ nhất của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 2) hoặc bấm ngọn ở đợt đọt thứ hai của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 1) của cành cho quả ở vị trí còn lại 4-5 nách lá theo thời điểm thu hoạch như sau :
      Nếu thời thu hoạch vào đầu và chính vụ (từ tháng 3-6), sau khi tỉa cành tiến hành bấm ngọn ;
      Nếu thời điểm thu hoạch cuối vụ (từ tháng 7-8), sau khi tỉa cành để cây nghỉ dưỡng và đến đầu tháng 12 tiến hành bấm ngọn.
     - Lượng phân bón và phương thức bón phân:
	+ Lượng phân hữu cơ đầu tư: 20 - 25 kg phân chuồng hoai mục/cây.
+ Lượng phân đa lượng đầu tư cho 1 cây/năm như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón dạng nguyên chất (gam/cây/năm)
	Lượng phân bón dạng thương phẩm (gam/cây/năm)

	
	N
	P2O5
	K2O
	Urê
	Lân super
	Kali clorua

	Năm 4
	580
	400
	430
	1.300
	2.500
	700

	Năm 5
	650
	450
	500
	1.400
	2.800
	800

	Năm 6
	720
	500
	570
	1.600
	3.100
	950

	Năm 7
	790
	550
	640
	1.700
	3.400
	1.100

	Năm 8
	860
	600
	710
	1.900
	3.700
	1.200

	Năm 9
	930
	650
	780
	2.000
	4.000
	1.300

	Năm thứ 10 trở đi
	1.000
	700
	850
	2.200
	4.400
	1.400


+ Phân bón được rải đều trong bồn quanh tán cây với loại, lượng và thời điểm như sau:
      Sau tỉa cành và banh bồn, tiến hành bón toàn bộ phân hữu cơ;
      Sau khi bấm ngọn, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 1 với lượng 60% đạm, 60% lân và 40% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Trước khi kích thích ra hoa, tiến bón thúc phân vô cơ lần 2 với lượng 40% lân và 30% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 3 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 3 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 8 - 10 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 4 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm.
     - Xử lý ra hoa:
+ Khi lá non của đợt đọt thứ nhất hoặc đợt đọt thứ  hai có kích thước tối đa, đang chuyển từ màu đồng sang lụa, tiến hành tưới paclobutrazol xung quanh tán (cách gốc 50cm) với lượng 1,5 gam a.i/m đường kính tán (tương ứng với 10 gam Atomin 15WP/m đường kính tán và lượng pha là 0,6 gam Atomin 15WP/8 lít nước).
+ Trước thời điểm kích thích ra hoa 10 ngày, tiến hành phun MKP (0-54-34) 2 lần liên tục với nồng độ 0,8%, phun ướt toàn bộ tán lá.
+ Ít nhất 70 ngày kể từ khi xử lý paclobutrazol tiến hành phun thiourea với nồng độ 0,5% 2 lần liên tục, mỗi lần cách nhau 5 ngày (Thiourea được cung cấp thông qua chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Tỉa quả:
Sau khi đậu quả và quả bằng ngón tay cái, tiến hành tỉa bỏ những quả hình dạng không bình thường và có vết sâu, bệnh hại, chỉ để lại 1 quả/cành quả, hạn hữu mới để 2 quả/chồi quả đối với những vùng tán lá có chồi quả quá ít.
     - Tưới nước:
Tưới nước cho vườn xoài theo phương pháp tưới nhỏ giọt với ống tưới nhỏ giọt quanh gốc có chiều dài 10m, ống dẫn nước PVC dọc theo hàng xoài có đường kính 20mm, công suất máy bơm 1,5HP và lượng cũng như thời điểm tưới như sau:
+ Sau khi bấm ngọn và bón phân vô cơ lần 1, tiến hành tưới nước liên tục với thời gian 100 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Sau khi xử lý paclobutrazol, tiến hành tưới nước liên tục trong 7 ngày với thời gian 50 phút/ngày; Sau đó tiến hành xiếc nước trong 15 ngày tiếp theo để lá xoài xanh đậm và tưới nước trở lại với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ trời mưa thì không tưới;
+ Trước khi xử lý ra hoa 10 ngày (giai đoạn tạo mầm hoa), tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Trong giai đoạn cây ra hoa, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 100 phút/ngày;
+ Trong giai đoạn đậu quả và quả phát triển, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 140 phút/ngày, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày.
     - Phòng trừ sâu bệnh hại:
+ Giai đoạn sau tỉa cành, phun thuốc Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh và phun vôi lên thân gốc.
+ Giai đoạn cây ra đọt và lá non, phun hỗn hợp thuốc Actara 25WG và Antracol 70WP để phòng sâu hại và bệnh thán thư. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên đọt và lá non. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại thì phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn cây ra phát hoa, phun phòng sâu hại và bệnh thán thư bằng hỗn hợp thuốc Confidor 100SL và Amistar 250SC. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại, phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn hoa nở, không phun phòng sâu, bệnh hại. Trường hợp gặp mưa hoặc mật độ sâu, bệnh hại quá cao thì tiến hành phun trừ vào chiều mát.
+ Giai đoạn đậu quả và quả phát triển: Phun hỗn hợp Radiant 60SC và Antracol 70WP để phòng bọ trĩ, sâu hại và bệnh thán thư trên quả non; Phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa khi gặp mưa bất thường và phun Confidor 100SL để trừ bọ trĩ cũng như sâu hại khác khi phát hiện; Sau đậu quả 45 ngày, tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam hoặc Đài Loan sản xuất.
     - Thu hoạch: 
Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
     - Bảo quản sau thu hoạch:
+ Bảo quản ở quy mô hộ gia đình, tiến hành theo các bước sau: Sau khi thu hoạch  Cắt cuốn và xử lý nhựa  Rửa sạch bằng nước và làm ráo bằng quạt  Nhúng vào dung dịch Chitosan với thời gian là 2 phút (Dung dịch Chitosan được pha như sau: Hòa tan 1,0 kg bột Chitosan vào 5 lít nước và khuấy đều; Song song tiến hành hòa tan 300 ml axit axetic đậm đặc vào 5 lít nước; Sau đó hòa tan dung dịch axit axetic vào dung dịch Chitosan đã hòa tan phía trên và khuấy đều trong 48 giờ; Sau 48 giờ bổ sung thêm 10 lít nước và đây là dung dịch Chitosan gốc; Để bảo quản sau thu hoạch, tiến hành lấy 1 lít dung dịch Chitosan gốc hòa tan vào 10 lít nước để làm dung dịch nhúng quả)  Để khô, bao gói và đóng thùng để vận chuyển đi tiêu thụ.
+ Bảo quản ở các vựa thu gom: Sau khi nhà vườn thu hoạch và mang đến vựa  Phân loại theo thị hiếu sử dụng  Tiến hành ngâm trong nước 500C trong 5 phút, vớt ra đưa vào phòng có nhiệt độ 400C trong 4 giờ  Bao gói bằng túi PE có đục lỗ và đóng thùng  Bảo quản xoài ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90% và thời gian bảo quản từ 2 - 3 tuần.
[bookmark: _Toc529977413]* Quy trình canh tác và sơ chế bảo quản xoài Úc:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
+ Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ cành bị sâu, bệnh hại và cành vô hiệu. Sau đó tiến hành cày hoặc băm đất với độ sâu tối đa 10 cm và banh bồn xung quanh tán cây.
+ Tiến hành bấm ngọn ở đợt đọt thứ nhất của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 2) hoặc bấm ngọn ở đợt đọt thứ hai của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 1) của cành cho quả ở vị trí còn lại 4-5 nách lá theo thời điểm thu hoạch như sau :
      Nếu thời thu hoạch vào đầu và chính vụ (từ tháng 3-6), sau khi tỉa cành tiến hành bấm ngọn ;
      Nếu thời điểm thu hoạch cuối vụ (từ tháng 7-8), sau khi tỉa cành để cây nghỉ dưỡng và đến đầu tháng 12 tiến hành bấm ngọn.
     - Lượng phân bón và phương thức bón phân:
	+ Lượng phân hữu cơ đầu tư: 20 - 25 kg phân chuồng hoai mục/cây.
+ Lượng phân đa lượng đầu tư cho 1 cây/năm như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón dạng nguyên chất (gam/cây/năm)
	Lượng phân bón dạng thương phẩm (gam/cây/năm)

	
	N
	P2O5
	K2O
	Urê
	Lân super
	Kali clorua

	Năm 4
	580
	400
	430
	1.300
	2.500
	700

	Năm 5
	650
	450
	500
	1.400
	2.800
	800

	Năm 6
	720
	500
	570
	1.600
	3.100
	950

	Năm 7
	790
	550
	640
	1.700
	3.400
	1.100

	Năm 8
	860
	600
	710
	1.900
	3.700
	1.200

	Năm 9
	930
	650
	780
	2.000
	4.000
	1.300

	Năm thứ 10 trở đi
	1.000
	700
	850
	2.200
	4.400
	1.400



	+ Phân bón được rải đều trong bồn quanh tán cây với loại, lượng và thời điểm như sau:
      Sau tỉa cành và banh bồn, tiến hành bón toàn bộ phân hữu cơ;
      Sau khi bấm ngọn, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 1 với lượng 60% đạm, 60% lân và 40% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Trước khi kích thích ra hoa, tiến bón thúc phân vô cơ lần 2 với lượng 40% lân và 30% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 3 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 3 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
      Sau khi đậu quả được 8 - 10 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 4 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm.
     - Xử lý ra hoa:
+ Khi lá non của đợt đọt thứ nhất hoặc đợt đọt thứ hai có kích thước tối đa, đang chuyển từ màu đồng sang lụa, tiến hành tưới paclobutrazol xung quanh tán (cách gốc 50cm) với lượng 1,5 gam a.i/m đường kính tán (tương ứng với 10 gam Atomin 15WP/m đường kính tán và lượng pha là 0,6 gam Atomin 15WP/8 lít nước).
+ Trước thời điểm kích thích ra hoa 10 ngày, tiến hành phun MKP (0-54-34) 2 lần liên tục với nồng độ 0,8%, phun ướt toàn bộ tán lá.
+ Ít nhất 70 ngày kể từ khi xử lý paclobutrazol tiến hành phun thiourea với nồng độ 0,5% 2 lần liên tục, mỗi lần cách nhau 5 ngày (Thiourea được cung cấp thông qua chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Tỉa quả:
Xoài Úc thường chỉ tồn tại 1 quả/phát hoa khi trưởng thành, do vậy thường xuyên theo dõi vườn và chỉ tỉa ở những phát hoa có từ 3 quả trở lên khi quả bằng nắm tay.
     - Tưới nước:
Tưới nước cho vườn xoài theo phương pháp tưới nhỏ giọt với ống tưới nhỏ giọt quanh gốc có chiều dài 10m, ống dẫn nước PVC dọc theo hàng xoài có đường kính 20mm, công suất máy bơm 1,5HP và lượng cũng như thời điểm tưới như sau:
+ Sau khi bấm ngọn và bón phân vô cơ lần 1, tiến hành tưới nước liên tục với thời gian 100 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Sau khi xử lý paclobutrazol, tiến hành tưới nước liên tục trong 7 ngày với thời gian 50 phút/ngày; Sau đó tiến hành xiếc nước trong 15 ngày tiếp theo để lá xoài xanh đậm và tưới nước trở lại với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ trời mưa thì không tưới;
+ Trước khi xử lý ra hoa 10 ngày (giai đoạn tạo mầm hoa), tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Trong giai đoạn cây ra hoa, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 100 phút/ngày;
+ Trong giai đoạn đậu quả và quả phát triển, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 140 phút/ngày, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày.
     - Phòng trừ sâu bệnh hại:
+ Giai đoạn sau tỉa cành, phun thuốc Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh và phun vôi lên thân gốc.
+ Giai đoạn cây ra đọt và lá non, phun hỗn hợp thuốc Actara 25WG và Antracol 70WP để phòng sâu hại và bệnh thán thư. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên đọt và lá non. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại thì phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn cây ra phát hoa, phun phòng sâu hại và bệnh thán thư bằng hỗn hợp thuốc Confidor 100SL và Amistar 250SC. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại, phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn hoa nở, không phun phòng sâu, bệnh hại. Trường hợp gặp mưa hoặc mật độ sâu, bệnh hại quá cao thì tiến hành phun trừ vào chiều mát.
+ Giai đoạn đậu quả và quả phát triển: Phun hỗn hợp Radiant 60SC và Antracol 70WP để phòng bọ trĩ, sâu hại và bệnh thán thư trên quả non; Phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa khi gặp mưa bất thường và phun Confidor 100SL để trừ bọ trĩ cũng như sâu hại khác khi phát hiện; Trước khi thu hoạch 45 ngày, tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG; Ngừng phun thuốc trước thu hoạch 40 ngày.
     - Thu hoạch: 
Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
     - Bảo quản sau thu hoạch:
+ Bảo quản ở quy mô hộ gia đình, tiến hành theo các bước sau: Sau khi thu hoạch  Cắt cuốn và xử lý nhựa  Rửa sạch bằng nước và làm ráo bằng quạt  Nhúng vào dung dịch Chitosan với thời gian là 2 phút (Dung dịch Chitosan được pha như sau: Hòa tan 1,0 kg bột Chitosan vào 5 lít nước và khuấy đều; Song song tiến hành hòa tan 300 ml axit axetic đậm đặc vào 5 lít nước; Sau đó hòa tan dung dịch axit axetic vào dung dịch Chitosan đã hòa tan phía trên và khuấy đều trong 48 giờ; Sau 48 giờ bổ sung thêm 10 lít nước và đây là dung dịch Chitosan gốc; Để bảo quản sau thu hoạch, tiến hành lấy 1 lít dung dịch Chitosan gốc hòa tan vào 10 lít nước để làm dung dịch nhúng quả)  Để khô, bao gói và đóng thùng để vận chuyển đi tiêu thụ.
+ Bảo quản ở các vựa thu gom: Sau khi nhà vườn thu hoạch và mang đến vựa  Phân loại theo thị hiếu sử dụng  Tiến hành ngâm trong nước 500C trong 5 phút, vớt ra đưa vào phòng có nhiệt độ 400C trong 4 giờ  Bao gói bằng túi PE có đục lỗ và đóng thùng  Bảo quản xoài ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90% và thời gian bảo quản từ 2 - 3 tuần.
[bookmark: _Toc531109396]III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH
[bookmark: _Toc531109387]Bảng  1. Kết quả xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản đối với giống xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu
	Xoài cát Hòa Lộc
	Xoài Úc R2E2

	
	Mô hình
	Đối chứng
	Mô hình
	Đối chứng

	- Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Lá non
	7,6
	18,4
	8,3
	18,1

	
	Phát hoa
	8,3
	16,7
	10,4
	18,8

	
	Quả
	8,3
	14,6
	10,4
	16,7

	- Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Lá non
	6,6
	15,6
	7,3
	14,9

	
	Phát hoa
	12,5
	25,0
	8,3
	16,7

	
	Quả
	10,4
	16,7
	12,5
	14,6

	- Tỷ lệ cành ra hoa (%)
	77,1
	75,0
	87,5
	85,4

	- Số quả thu hoạch (quả/cây)
	93,3
	83,7
	83,0
	73,3

	- Khối lượng quả (kg/quả)
	0,41
	0,40
	0,61
	0,61

	- Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	71,3
	65,7
	72,3
	67,0

	- Năng suất (tấn/ha)
	8,235
	7,000
	10,666
	9,000

	- Thời gian bảo quản sau thu hoạch ở nhiệt độ phòng (ngày)
	7
	3
	9
	7



[bookmark: _Toc531109388]Bảng  2. Kết quả phân tích chất lượng sau bảo quản của xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 trong mô hình
	Chỉ tiêu phân tích
	Xoài cát Hòa Lộc
	Xoài Úc
	Ghi chú

	Độ Brix 
	20,0
	18,2
	

	Độ Acid (%kl)
	0,089
	0,17
	Theo axit citric

	Vitamin A
	KPH
	KPH
	MDL = 0,05

	Vitamin C
	110,5
	110,3
	

	Chất xơ (%)
	2,80
	5,87
	

	Tỷ lệ Brix/độ acid
	224,7
	89,4
	


(Nguồn phân tích: Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ) 
Ghi chú: - KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện
[bookmark: _Toc531109389]Bảng  3. Kết quả phân tích tồn dư vi sinh vật, kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật của xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 trong mô hình
	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	Xoài Cát Hòa Lộc
	Xoài Úc
	Ghi chú

	1
	Coliforms (CFU/g)
	< 10
	< 10
	

	2
	E.coli (CFU/g)
	< 10
	< 10
	

	3
	 S.Aureas (As)
	KPH
	KPH
	MDL = 0,025

	4
	Dư lượng chì (Pb)
	KPH
	KPH
	MDL = 0,05

	5
	Dư lượng thuốc BVTV - nhóm Clor (mg/kg)

	5.1
	Alpha - BHC
	KPH
	KPH
	MDL = 0,005

	5.2
	Beta – BHC
	KPH
	KPH
	

	5.3
	Gama – BHC
	KPH
	KPH
	

	5.4
	Delta – BHC
	KPH
	KPH
	

	5.5
	Heptachlor
	KPH
	KPH
	

	5.6
	Aldrin 
	KPH
	KPH
	

	5.7
	Heptachlor  epoxide
	KPH
	KPH
	

	5.8
	Endosulfan I 
	KPH
	KPH
	

	5.9
	Dieldrin 
	KPH
	KPH
	

	5.10
	4,4’ -DDE
	KPH
	KPH
	

	5.11
	Endrin
	KPH
	KPH
	

	5.12
	Endosulfan II
	KPH
	KPH
	

	5.13
	4,4’ -DDD
	KPH
	KPH
	

	5.14
	Endosulfan sulfate
	KPH
	KPH
	

	5.15
	4,4’ -DDT
	KPH
	KPH
	

	5.16
	Methoxychlor
	KPH
	KPH
	

	6
	Dư lượng thuốc BVTV - nhóm Photpho  (mg/kg)

	6.1
	Permethrin 
	KPH
	KPH
	MDL = 0,005

	6.2
	Cypermethrin 
	KPH
	KPH
	

	6.3
	Fenvalerate 
	KPH
	KPH
	

	6.4
	Deltamethrin 
	KPH
	KPH
	

	7
	Dư lượng thuốc BVTV -  nhóm Cúc (mg/kg)

	7.1
	Diazinon 
	KPH
	KPH
	MDL = 0,005

	7.2
	Chlorpyrifos 
	KPH
	KPH
	

	7.3
	Chlorfenvinphos 
	KPH
	KPH
	

	7.4
	Profenofos 
	KPH
	KPH
	


(Nguồn phân tích: Trung tâm phân tích và kiểm nghiệm Bình Định – AEC) 
Ghi chú: - KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện.
     - Kết quả hiển thị <10CFU/g khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa.


[bookmark: _Toc531109449]Đồ thị  1. Hiệu quả kinh tế của mô hình xoài cát Hòa lộc tại Cam Lâm


[bookmark: _Toc531109450]Đồ thị  2. Hiệu quả kinh tế của mô hình xoài Úc R2E2 tại Cam Lâm

Kết quả xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 cho thấy:
	Giữa mô hình và đối chứng có sự khác nhau về quản lý dịch hại là phương thức phun phòng với phun trừ và sử dụng chủng loại thuốc BVTV gốc hóa học phổ tác dụng hẹp (đặc trị) với phổ tác dụng rộng, chính vì vậy tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ trên lá non, phát hoa và quả ở mô hình đều thấp hơn so với đối chứng. Tuy không có sự khác biệt về khối lượng quả và tỷ lệ cành ra hoa giữa mô hình và đối chứng đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2, nhưng số quả thu hoạch/cây của xoài cát Hòa Lộc trong mô hình đạt 93,3 quả/cây, cao hơn 11,5% so với đối chứng (đạt 83,7 quả/cây) và của xoài Úc R2E2 trong mô hình đạt 83,0 quả/cây và cao hơn 13,2% so với đối chứng (đạt 73,3 quả/cây), chính vì vậy năng suất thực thu của xoài cát Hòa Lộc trong mô hình đạt 8,235 tấn/ha, cao hơn 17,6% so với đối chứng (đạt 7,000 tấn/ha) và của xoài Úc R2E2 trong mô hình đạt 10,666 tấn/ha và cao hơn 18,5% so với đối chứng (đạt 9,000 tấn/ha). Đặc biệt: Tỷ lệ xoài loại 1 của mô hình đạt 71,3% đối với xoài cát Hòa Lộc và 72,3% đối với xoài Úc R2E2, trong khi đó đối chứng chỉ đạt 65,7% đối với xoài cát Hòa Lộc và 67,0% đối với xoài Úc R2E2; Và biện pháp dùng Chitosan trong bảo quản quả sau thu hoạch ở nhiệt độ thường đã kéo dài hơn 4 ngày đối với xoài cát Hòa Lộc (thời gian bảo quản của mô hình kéo dài được 7 ngày kể từ khi thu hoạch) và 2 ngày đối với xoài Úc R2E2 Lộc (thời gian bảo quản của mô hình kéo dài được 9 ngày kể từ khi thu hoạch) (bảng 1).
	Bên cạnh năng suất, kết quả phân tích hiệu quả kinh tế cũng cho thấy, đối với xoài cát Hòa Lộc, tuy tổng chi phí cao hơn so với đối chứng vì phải hoạch toán khấu hao hệ thống tưới nhỏ giọt, chi phí mua túi bao quả và công bao quả, nhưng nhờ tiết kiệm được công tưới nước, công phun thuốc và chi phí phân bón nên lãi thuần của mô hình đạt 212,3 triệu và cao hơn 20,9% so với đối chứng (có lãi thuần là 175,5 triệu đồng/ha), bên cạnh đó tỷ suất lãi so với vốn đầu tư của mô hình xoài cát Hòa lộc đạt 3,13 lần và cũng cao hơn so với đối chứng chỉ đạt 2,81 lần (đồ thị 1). Tương tự, đối với xoài Úc R2E2, lãi thuần của mô hình đạt 158,2 triệu và cao hơn 30,6% so với đối chứng (có lãi thuần là 121,1 triệu đồng/ha), bên cạnh đó tỷ suất lãi so với vốn đầu tư của mô hình xoài cát Hòa lộc đạt 2,67 lần và cũng cao hơn so với đối chứng chỉ đạt 1,94 lần (đồ thị 2).
	Bên cạnh năng suất và hiệu quả kinh tế, kết quả phân tích chất lượng sau bảo quản đã cho thấy độ Brix của xoài Hòa Lộc là 20,0%, xoài Úc R2E2 là 18,2% và hàm lượng xơ là 2,80% đối với xoài cát Hòa Lộc, 5,87% đối với xoài Úc R2E2 (thuộc nhóm ít xơ), như vậy kết quả phân tích chất lượng cũng cho thấy xoài sau thu hoạch và bảo quản của mô hình vẫn giữ được phẩm chất đặc trưng của giống như đã nêu ở phần tổng quan (bảng 2). Đặc biệt, kết quả phân tích tồn dư cũng đã cho thấy sản phẩm sau thu hoạch của mô hình đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 không phát hiện tồn dư vi sinh vật gây hại (Coliforms và E.coli), kim loại nặng (asen và chì) và thuốc bảo vệ thực vật (gốc Clor, photpho và cúc) (bảng 3).
	Tóm lại, kết quả xây dựng mô hình đã cho thấy việc ứng dụng quy trình canh tác của đề tài đề xuất đã làm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế đối với xoài cát Hòa Lộc lần lượt là 17,6% và 20,9% so với phương thức canh tác truyền thống, đối với xoài Úc R2E2 lần lượt là 18,5% và 30,6% so với phương thức cnah tác truyền thống, chất lượng xoài sau thu hoạch giữ được phẩm chất đặc trưng và không phát hiện tồn dư vi sinh vật gây hại, kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật.
	Từ kết quả đó, ngày 18/6/2018, đề tài đã tiến hành tổ chức 01 hội nghị tham quan đầu bờ tại mô hình ở xã Cam Thành Bắc - Cam Lâm để 50 lượt người (gồm 4 nữ và 46 nam) ở vùng nghiên cứu tham quan, đánh giá và nghe phổ biến các biện pháp canh tác mới.
[bookmark: _Toc531109397]IV. KẾT LUẬN
	Kết quả xây dựng mô hình đạt được: Đối với xoài cát Hòa Lộc, năng suất đạt 8,235 tấn/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng lần lượt là 17,6% và 20,9%; Đối với xoài Úc R2E2, năng suất đạt 10,666 tấn/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng lần lượt là 18,5% và 30,6%.
	CÁN BỘ THỰC HIỆN
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	



ThS. Đỗ Thị Ngọc
	



Mô hình	8,24
67,7
280,0
212,3
3,13

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	8.2349999999999994	67.734043478260872	279.99	212.25595652173914	3.1336672908042513	Đối chứng	7,00
62,5
238,0
175,5
2,81

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	7	62.509	238	175.49100000000001	2.8074517269513191	



Mô hình	10,67
59,4
217,6
158,2
2,67

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	10.666	59.350043478260872	217.5864	158.23635652173911	2.6661540118281293	Đối chứng	9,00
62,5
183,6
121,1
1,94

Năng suất (tấn/ha)	Tổng chi (triệu đồng)	Tổng thu (triệu đồng)	Lãi Thuần (triệu đồng)	Tỷ suất lãi	9	62.509	183.6	121.09099999999999	1.9371770465053033	
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